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PHÒNG GD – ĐT GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II 

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN -  Khối: 6 

Năm học: 2024- 2025 

 

I. NỘI DUNG 

 Bài  7. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người 

 Bài 8. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên. 

 Bài 9. Tiết kiệm. 

 Bài 10. Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam. 

 Bài 11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

II. BÀI TẬP  

A. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN  

Câu 1. Trường hợp nào sau đây đã vi phạm quyền được sống còn của trẻ em? 

A. Không cho các em được học tập.   B. Không cho các em ăn uống đầy đủ. 

C. Phân biệt đối xử giữa bé trai và bé gái.  D. Không cho các em được bày tỏ ý 

kiến. 

Câu 2. Việc làm nào của xã hội thể hiện thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quyền 

trẻ em? 

A.Không xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền trẻ em. B.Tạo điều kiện cho các 

em được đến trường. 

C. Ưu tiên khám chữa bệnh cho trẻ em.     D. Mở viện mồ côi. 

Câu 3: Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do 

A. pháp luật quy định. B. người khác trao tặng. 

C. mua bán mà có. D. giáo dục mà có. 

Câu 4: Căn cứ để xác định công dân của một nước là dựa vào 

A. Quốc tịch. B. chức vụ. C. tiền bạc. D. địa vị 

Câu 5. Những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và 

đảm bảo theo Hiến pháp, pháp luật là: 

A. Quyền cơ bản của công dân     B. Quyền chủ yếu của công dân 

B. Quyền quan trọng của công dân D. Quyền trọng yếu của công dân 

Câu 6. Quyền nào của công dân dưới đây không thuộc nhóm quyền văn hóa, xã 

hội? 

A. Quyền nghiên cứu khoa học, công nghệ.  B. Quyền tự do kinh doanh.  

C.  Quyền được học tập, được vui chơi.        D. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. 

Câu 7: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những tình huống có nguồn gốc từ những 

hiện tượng 

A. tự nhiên. B. nhân tạo. C. đột biến. D. chủ đích. 

Câu 8: Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình 

và của người khác gọi là 

A. tiết kiệm.                    B. hà tiện.                  C. keo kiệt.                     D. bủn xỉn. 

Câu 9: Ngoài việc tiết kiệm về tiền của và thời gian, theo em chúng ta cần tiết kiệm yếu 

tố nào dưới đây? 

A.  Nhân phẩm. B.  Sức khỏe. C.  Lời nói. D.  Danh dự. 
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Câu 10. Những việc công dân phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp 

luật là: 

A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân                 B. Nghĩa vụ bắt buộc của công dân 

C.Nghĩa vụ thiêng liêng của công dân        D. Nghĩa vụ cao quý của công dân 

Câu 11: Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm nào? 

 A.  sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.     B.  sống còn, học tập, phát triển 

và vui chơi. 

 C.  sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.      D.  sống còn, vui chơi, giải trí 

và phát triển. 

Câu 12:  Quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm 

quyền 

A. tham gia .                 B. bảo vệ .     C. sống còn .             D. phát triển  

Câu 13: Quyền trẻ em là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ về 

A. thể chất và tinh thần.                          B. trí tuệ và thẩm mỹ.  

C. sức khỏe và tình cảm.                         D. thể chất và trí tuệ. 

Câu 14: Công dân là người dân của 

A. một làng. B. một nước. C. một tỉnh. D. một huyện. 

Câu 15. Mỗi lần được anh chị cho tiền, An thường bỏ vào con heo đất của mình. Tháng 

vừa rồi mổ heo, An đã lấy tiền mua sách vở để chuẩn bị cho năm học mới. Đây là biểu 

hiện? 

A. Lãng phí.  B. Tiết kiệm.  C.Lịch sự.  D.Lễ độ. 

Câu 16. Theo em, biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tiết kiệm? 

A. Hoa thường dành dụm số tiền mẹ cho để rủ các bạn đi ăn quà vặt. 

B. Khi đi ăn tự chọn ở nhà hàng, Hải chỉ lấy vừa đủ thức ăn. 

C. Sau khi sử dụng nước ở nhà vệ sinh xong, Hiền luôn cẩn thận khóa vòi nước. 

D. Khi Hà đang ngồi xem ti vi một mình trong phòng khách vừa bật điều hòa vừa quạt 

trần thì bạn đến rủ đi đá bóng. Thấy vậy, Hà liền cùng bạn chạy đi chơi mà không tắt các 

thiết bị điện trong nhà. 

Câu 17. Hôm nay, Lan có nhiều bài tập về nhà cần làm xong nhưng tối có chương trình 

tivi Lan yêu thích. Lan định sáng mai sẽ dậy sớm làm bài. Nhưng do thức khuya, Lan ngủ 

dậy muộn, nên đi học không đúng giờ và không hoàn thành bài tập. Việc làm này thể hiện 

Lan chưa biết tiết kiệm? 

A. Thời gian.   B. Tiền bạc.  C.Công sức.  D.Sức khỏe. 

Câu 18. Căn cứ nào không phải là căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam? 

A. Căn cứ vào màu da.  B. Nguyên tắc nhập cư.  C. Nguyên tắc nơi sinh.

 D. Nguyên tắc huyết thống. 

Câu 19. Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu? 

A. Luật Quốc tịch Việt Nam.  B. Luật hôn nhân và gia đình.  C. Luật đất 

đai. D. Luật trẻ em. 

Câu 20. H có mẹ là người Việt Nam cha là người nước ngoài, H sinh ra và lớn lên ở Việt 

Nam có người cho rằng H không phải là công dân Việt Nam vì cha của H không phải 

người Việt Nam. Trường hợp của H có phải là công dân Việt Nam hay không? 

A. H không phải là công dân Việt Nam.  B. H là công dân nước ngoài. 
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C. H là công dân Việt Nam.       D. H là người gốc Việt. 

Câu 21. Việc làm nào dưới đây thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân? 

A. Thành lập công ty kinh doanh nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật. 

B. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em. 

C. Ngăn cấm con tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp. 

D. Luôn đòi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân. 

Câu 22. Quyền nào không thuộc nhóm quyền dân sự? 

A. Quyền sống.     B. Quyền bình đẳng giới. 

C. Quyền tự do kết hôn, li hôn.   D. Quyền tham gia quản lí nhà nước. 

Câu 23 Anh T có bố là người Việt, mẹ là người Nga, anh T khai sinh và mang Quốc 

tịch Việt Nam nhưng bố mẹ lại cho anh  sang Nhật Bản du học và đến Anh làm 

việc. Theo em anh T là công dân nước nào? 

A. Việt Nam.   B. Nước Nga.  C. Anh.  D. Nhật Bản. 

II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI  

   Nghi ngờ ông Q ăn trộm xe đạp nhà mình nên ông T có ý định: chờ lúc ông Q đi vắng 

để lẻn vào nhà kiểm tra, lấy bằng chứng. Biết được điều đó, vợ ông T đã ngăn cản ông, 

nhưng ông T vẫn cố tình thực hiện kế hoạch trên mà không cho vợ biết.  

Theo em, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai về tình huống trên 

A. Ông T vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.    

B. Vợ ông T thực hiện đúng  quyền dân sự.     

C. Ông Q đã vi phạm  quyền về kinh tế.      

D. Cả ông T và vợ điều vi phạm pháp luật.    

III. TÌNH HUỐNG 

Câu 1: Hà là học sinh lớp 6. Hằng ngày đi học, em phải đi bộ đến trường. Con đường này 

vắng và thỉnh thoảng Hà gặp một nhóm con trai lớn hơn em. Nhóm này thường trêu chọc, 

giật tóc, đụng chạm vào người Hà. Hà nên ứng xử như thế nào cho đúng? 

Câu 2: Liệt kê những biểu hiện lãng phí đồ dùng học tập và cách tiết kiệm đồ dùng học 

tập của học sinh. 

Câu 3: Misa có bố là người Việt Nam, mẹ là người Mĩ. Misa  mang quốc tịch Mỹ như 

mẹ. Nghỉ hè năm Misa 18 tuổi, Misa cùng bố mẹ về Việt Nam thăm ông bà nội. Đúng 

dịp ở quê nội đang chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Misa băn khoăn không biết mình có được tham gia bầu cử hay không. 

a/ Theo em, Misa có phải là công dân Việt Nam không? 

b/ Misa có quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở quê nội không? Vì sao? 

Câu 4 : Hai bạn A và B tranh luận với nhau: 

Bạn A nói : “Chúng mình tuổi còn nhỏ nên chưa phải thực hiện nghĩa vụ gì với Nhà 

nước cả”. 

Bạn B nói :” Không đúng,theo tớ học sinh  dù còn nhỏ tuổi cũng phải thực hiện nghĩa vụ 

đối với Nhà nước” 

a/ Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao? 

b/ Nếu em là A, em sẽ nói gì với bạn B? 
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Câu 5: Ngày nào Hùng cũng được mẹ cho tiền ăn quà sáng nhưng bạn ấy thường không 

ăn, để dành tiền chơi điện tử. Sau khi tan học, Hùng đi chơi điện tử đến tối muộn mới về. 

Những hôm không đi chơi, bạn ấy về nhà sớm nhưng không giúp mẹ việc nhà mà còn lên 

mạng tìm trò chơi. Thấy vậy, mẹ mắng và cấm Hùng không được chơi điện tử. Nếu còn 

tiếp tục, mẹ Hùng sẽ không cho tiền ăn sáng nữa. Hùng tỏ thái độ giận dỗi với mẹ vì cho 

rằng mẹ đã vi phạm quyền trẻ em của Hùng. 

a. Em có nhận xét gì về hành động và thái độ của Hùng? 

b. Nếu là bạn của Hùng, em sẽ khuyên dùng như thế nào? 
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